Tuần  16                                                    
    Tiết 76                                   

KIỂM TRA THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI
Thiết lập ma trận
	    Mức độ
Tên chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng

	Vận dụng cao
	Cộng



	Phần thơ
	Nhận diện được năm sáng tác và thể thơ của một số bài thơ đã học
	-Hiểu về nhận định của bài thơ 

“ Đồng chí” và ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh ánh trăng trong bài thơ “ Ánh trăng”.

-Hiểu về thông điệp trong bài thơ “ Ánh trăng”.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2 câu

1 điểm

10%
	3 câu  

2,0 điểm

 20%
	
	
	5 câu

3 điểm 

30%

	Phần truyện hiện đại
	
	
	-Biết vận dụng kiến thức trong bài học để định hướng nghề nghiệp bản thân.
	Viết bài văn ngắn cảm nhận về tâm trạng nhân vật ông Hai khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc. 

-  Suy nghĩ tình cảm người nông dân Việt Nam nói chung trong kháng chiến chống Pháp.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	1 câu  

1,0 điểm

 10%
	1 câu

6,0 điểm

60%
	2 câu

7,0 điểm

70%

	T. số câu

T. số điểm

Tỉ lệ
	2 câu

1,0 điểm 

10%
	3 câu

2,0 điểm  

20%
	1 câu

1,0 điểm 

10%
	1 câu

6,0 điểm 

60%
	Ts câu: 7
Ts. điểm: 10  

100%


Biên soạn đề kiểm tra

Phần 1. Đọc hiểu văn bản: (4.0 điểm) 

Câu 1( 0,5đ):  Ý kiến sau là nhận định về bài thơ nào?


“ Bài thơ thể hiện hình tượng người lính cách mạng và sự gắn bó keo sơn của họ qua những chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ giản dị, chân thực, cô đọng, giàu sức biểu cảm”.

 A. Đồng chí.   


                        C. Ánh trăng.   

 B. Bài thơ về tiểu đội xe không kính.

      D. Đoàn thuyền đánh cá.

Câu 2(0,5đ):  Điền các số ( 1948, 1958, 1963, 1969 ) vào chỗ trống để có thông tin chính xác về năm sáng tác của các bài thơ sau:

	A. Bếp lửa  (…)

B. Đồng chí (…)
	C. Đoàn thuyền đánh cá (…)

D, Bài thơ về tiểu đội xe không kính(…)


Câu 3(0,5đ): Nối nội dung ở cột A với nội dung ở B để có tên bài thơ và thể thơ phù hợp:
	A
	B

	A. Đồng chí
	1.Thơ thất ngôn

	B. Đoàn thuyền đánh cá
	2.Thơ tự do

	C. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
	3.Thơ năm chữ

	D. Ánh trăng
	4. Thơ tám chữ


Câu 4 (0,5đ): Chọn (Đ) hay (S) vào cuối mỗi nhận định  về ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh ánh trăng trong bài thơ “ Ánh trăng” của Nguyễn Duy?

A.  “trăng cứ tròn vành vạnh” là quá khứ nghĩa tình vẹn nguyên, chung thủy .(    )

B.  “trăng cứ tròn vành vạnh” là vầng trăng tròn đầy vẫn soi sáng hằng đêm . (    )
C. “ánh trăng im phăng phắc” là sự im lặng nghiêm khắc mà nhân hậu, bao dung.  (   )

D. “ánh trăng im phăng phắc” là trăng im lặng rồi lẩn khuất trong đám mây .(      )
Câu 5  (1,0 đ)
   Thông điệp mà nhà thơ Nguyễn Duy gửi tới người đọc qua bài thơ “Ánh trăng” là gì?

Câu 6: ( 1,0đ)

    Từ câu chuyện về anh thanh niên trong truyện ngắn “ Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long, em có định hướng gì cho nghề nghiệp của mình trong tương lai?

Phần 2. Tập làm văn ( 6.0 điểm)

        Qua truyện ngắn "Làng" của Kim Lân , hãy viết bài văn ngắn cảm nhận về diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc. Từ đó em hiểu gì về tình yêu quê hương đất nước của ng​ười nông dân Việt Nam trong thời chống Pháp?
Hướng dẫn chấm- biểu điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Mức đánh giá

	PHẦN 1: Đọc hiểu văn bản

	1
	Đáp án: A
	0.5 đ
	- Rất đạt : Trả lời chính xác các đáp án , đưa ra được những suy nghĩ phù hợp. 

- Đạt : trả lời đáp án đúng nào thì tính điểm câu đó 

- Chưa đạt: Không xác định đúng hoặc xác định sai.

	2
	Điền: A- 1963; B-1948; C- 1958; D- 1969
	0.5 đ
	

	3
	Nối: A-2; B-1; C-4; D-3
	0.5 đ
	

	4

5

6
	Chọn đáp án : A-Đ; B- S; C – Đ; D –S

Thông điệp: “ Uống nước nhớ nguồn”, ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ.

Định hướng tương lai: lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích bản thân, sẵn sàng đối diện với khó khăn gian khổ để hoàn thành công việc...
	0.5 đ

1,0đ

1,0đ
	

	PHẦN 2: Tập làm văn

	
	* Hình thức: đảm bảo bố cục bài văn; trình bày sạch đẹp, không mắc lỗi chính tả, lỗi ngữ  pháp, có dẫn chứng cụ thể.

* Nội dung:

 a. Mở bài: - Giới thiệu nhân vật ông Hai trong văn bản “Làng” của nhà văn Kim Lân và tình cảm yêu làng yêu nước của ông.

b.Thân bài:

- Ông Hai: yêu làng, luôn khoe về làng của mình, vui như trẻ ra khi biết làng kháng chiến chống giặc, muốn về làng cùng anh em kháng chiến...

- Khi nghe tin làng theo giặc: ông Hai đau đớn, tủi hổ, ám ảnh sợ hãi, lâm vào tình thế tuyệt vọng.

+ Sự dằn vặt và dằng xé nội tâm: yêu làng nhưng làng theo Tây thì phải thù.

+ Dù quyết định không trở về làng nhưng ông vẫn không thể dứt bỏ tình cảm với làng – càng đau xót.

+Tình yêu sâu nặng với làng quê và tấm lòng thuỷ chung son sắt với Cụ Hồ, với kháng chiến....

- Tình yêu quê hương đất nước của ng​ười nông dân Việt Nam trong thời chống Pháp: 
+ Họ đều là những người nông dân chất phác, hiền lành lương thiện và có tình yêu quê hương, đất nước sâu nặng. Tình cảm ấy luôn thống nhất hòa quyện với nhau trong tâm hồn họ

+ Trong hoàn cảnh toàn dân đang hướng tới cuộc kháng chiến chống Pháp, bảo vệ độc lập dân tộc, ông Hai nói riêng hay những người nông dân Việt Nam nói chung đã đặt tình yêu đất nước lên trên tình cảm cá nhân để dành tất cả cho cách mạng... 
c. Kết bài:- Khẳng định tình yêu làng, yêu nước của ông Hai.

-Liên hệ: thái độ giữ gìn phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta
* Cách lập luận và xác định vấn đề 

- H xác định đúng yêu cầu: Nêu suy nghĩ về nhân vật .

- Diễn đạt gãy gọn, trong sáng, rõ ràng, mạch lạc.

* Tính sáng tạo: 

- Đưa dẫn chứng trong tác phẩm có sức thuyết phục.

-Đưa ra nhận định, so sánh và liên hệ cụ thể.
	0.5đ 

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
	

	
	
	
	- Rất đạt: + Bài viết xây dựng bố cục cân đối, trình bày, diễn đạt mạch lạc, rõ ràng. Chữ viết sạch, đẹp, không sai chính tả, câu văn đúng ngữ pháp.

+ Biết vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để làm nổi bật tâm trạng ông Hai. 

+ Bài viết có tính sáng tạo, thể hiện được hiểu biết cá nhân về tình yêu quê hương đất nước của người nông dân trong kháng chiến chống Pháp

- Đạt:

H trình bày được phần lớn các yêu cầu trên, tuy nhiên còn mắc một số lỗi diễn đạt, một số về lỗi chính tả...

+ Bài viết tính sáng tạo chưa cao.

- Chưa đạt: H trình bày còn quá sơ sài,cẩu thả, mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt, lỗi dùng từ, sai ngữ pháp...

+Không đảm bảo bố cục, nội dung quá sơ sài, thiếu chính xác .


	Tổng điểm
	10đ
	


